Bảng kiểm dạy/học kĩ năng khám, chẩn đoán, tư vấn điều trị

Mục tiêu chung

· Thực hiên được kĩ năng giao tiếp/Hỏi bệnh

· Phát hiện được biến chứng sau mổ/Triệu chứng lâm sàng

· Tư vấn điều trị
A. Phần CTCH
Kĩ năng hỏi bệnh,thăm khám, tư vấn điều trị bệnh nhân sau mổ kết hợp xương
	STT
	Nội dung 
	Ý nghĩa
	Tiêu chuẩn phải đạt

	1
	Trang phục : áo, mũ, khẩu trang…………
	Tạo sự tin tưởng của người bệnh


	Đầy đủ

	      Kĩ năng Giao tiếp/Hỏi bệnh
	
	

	2
	Thời gian mổ…..
	Tạo sự phối hợp của người bệnh khi khám

Phát hiện rối loạn cơ năng sau mổ giúp chẩn đoán
	Cởi mở. bệnh nhân phối hợp

Hỏi đúng trọng tâm, đúng diễn biến ngày điều trị

	3
	Rối loạn cơ năng sau mổ: đau chi, sốt…
	
	

	4
	Ăn, ngủ của người bệnh, yên tâm điều trị……………….
	
	

	          Kĩ năng khám toàn thân
	1
	

	5
	Khám da, niêm mạc………..

Bắt mạch, đếm nhịp thở, đo huyết áp…
	Đánh giá toàn trạng bệnh nhân
	Khám và đánh giá đúng

	        Kĩ năng khám thực thể
	
	

	6
	Khám vết mổ, ống dẫn lưu
	Xác định có biến chứng sau mổ không
	Khám đúng động tác

	7
	Khám vận động , cảm giác ngọn chi
	
	

	8
	Đánh giá ………………………….
	Giúp chẩn đoán sau mổ
	Đánh giá đúng tình trạng hiện tại của bệnh nhân

	        Kĩ năng tư vấn điều trị 
	
	

	9
	Về chế độ ăn uống, chế độ vận động
	Năng cao hiệu quả điều trị
	Tư vấn phù hợp

	10
	Về vấn đề dùng thuốc…..
	
	


Kĩ năng hỏi bệnh,thăm khám, tư vấn điều trị bệnh nhân bó bột

	STT
	Nội dung 
	Ý nghĩa
	Tiêu chuẩn phải đạt

	1
	Trang phục : áo, mũ, khẩu trang…………
	Tạo sự tin tưởng của người bệnh
	Đầy đủ

	      Kĩ năng Giao tiếp/Hỏi bệnh
	
	

	2
	Thời gian bó bột…..
	Tạo sự phối hợp của người bệnh khi khám

Phát hiện rối loạn cơ năng sau bó bột giúp chẩn đoán
	Cởi mở. bệnh nhân phối hợp

Hỏi đúng trọng tâm, đúng diễn biến ngày điều trị

	3
	Rối loạn cơ năng sau bó bột: đau chi, tê bì…
	
	

	4
	Ăn, ngủ của người bệnh, yên tâm điều trị
	
	

	          Kĩ năng khám toàn thân
	
	

	5
	Khám da, niêm mạc………..

Bắt mạch, đếm nhịp thở, đo huyết áp…
	Đánh giá toàn trạng bệnh nhân
	Khám và đánh giá đúng

	        Kĩ năng khám chi bó bột
	
	

	6
	Quan sát: loại bột, mặt bột, Mép bột, màu sắc, cử động ngọn chi.
	Xác định có biến chứng sau bó bột không

Bột có đúng kĩ thuật không
	Khám đúng động tác

Xác định đúng

	7
	Sờ+ Gõ- Bột chặt hay lỏng

- Nhiệt độ ngọn chi

- Cảm giác ngọn chi

-  Hồi lưu mạch ngọn chi

- Gõ
	
	

	8
	Đánh giá ……………………….
	Giúp chẩn đoán sau mổ
	Đánh giá đúng tình trạng hiện tại của bệnh nhân

	        Kĩ năng tư vấn điều trị 
	
	

	9
	Về chế độ ăn uống, chế độ vận động
	Năng cao hiệu quả điều trị
	Tư vấn phù hợp

Bệnh nhân chấp nhận

	10
	Về vấn đề dùng thuốc
	
	


                   Kĩ năng hỏi bệnh,thăm khám, tư vấn điều trị bệnh nhân gãy xương chi

	STT
	Nội dung thi
	Ý nghĩa
	Tiêu chuẩn phải đạt

	
	
	
	

	1
	Trang phục : áo, mũ, khẩu trang…………
	Tạo sự tin tưởng của người bệnh


	Đầy đủ

	      Kĩ năng Giao tiếp/Hỏi bệnh
	
	

	2
	Thời gian xảy ra chấn thương
	Giúp chẩn đoán và tiên lượng
	Xác định đúng thời gian, nguyên nhân, hoàn cảnh chấn thương

Hỏi đúng trọng tâm

	3
	Hoàn cảnh, tác nhân chấn thương….
	
	

	4
	Rối loạn cơ năng sau chấn thương…..
	
	

	5
	Sơ cứu ban đầu…………
	
	

	          Kĩ năng khám toàn thân
	
	

	6
	Khám da, niêm mạc………..

Bắt mạch, đếm nhịp thở, đo huyết áp…
	Đánh giá toàn trạng bệnh nhân
	Khám và đánh giá đúng

	        Kĩ năng khám thực thể
	
	

	7
	Xác biến dạng chi………………
	Giúp chẩn đoán
	Xác định đúng

	8
	Khám vận động, cảm giác ngọn chi
	
	

	9
	Đánh giá………….. đọc phim
	Giúp chẩn đoán, điều trị
	Đánh giá đúng

	        Kĩ năng tư vấn điều trị 
	
	

	10
	Điều trị tiếp theo: Bảo tồn hay phẫu thuật
	Năng cao hiệu quả điều trị
	Tư vấn phù hợp

Bệnh nhân chấp nhận

	11
	Về vấn đề dùng thuốc, dinh dưỡng
	
	


Kĩ năng hỏi bệnh,thăm khám, tư vấn điều trị bệnh nhân gãy cột sống
	STT
	Nội dung thi
	Ý nghĩa
	Tiêu chuẩn phải đạt

	
	
	
	

	1
	Trang phục : áo, mũ, khẩu trang…………
	Tạo sự tin tưởng của người bệnh


	Đầy đủ

	      Kĩ năng Giao tiếp/Hỏi bệnh
	
	

	2
	Thời gian xảy ra chấn thương
	Giúp chẩn đoán và tiên lượng
	Xác định đúng thời gian, nguyên nhân, hoàn cảnh chấn thương

Hỏi đúng trọng tâm

	3
	Hoàn cảnh, tác nhân cơ chế chấn thương….
	
	

	4
	Rối loạn cơ năng sau chấn thương…..
	
	

	5
	Sơ cứu ban đầu…………
	
	

	          Kĩ năng khám toàn thân
	
	

	6
	Khám da, niêm mạc………..

Bắt mạch, đếm nhịp thở, đo huyết áp…
	Đánh giá toàn trạng bệnh nhân
	Khám và đánh giá đúng

	        Kĩ năng khám thực thể
	
	

	7
	Xác định điểm đau chói, gồ cột sống
	Giúp chẩn đoán
Giúp chẩn đoán, điều trị
	Xác định đúng

Đánh giá đúng

	8
	Khám vận động, cảm giác chi
	
	

	9
	Chẩn đoán…..đọc phim
	
	


	        Kĩ năng tư vấn điều trị 
	
	

	10
	Điều trị tiếp theo: Bảo tồn hay phẫu thuật
	Năng cao hiệu quả điều trị
	Tư vấn phù hợp

Bệnh nhân chấp nhận

	11
	Về vấn đề dùng thuốc, dinh dưỡng
	
	


Kĩ năng hỏi bệnh,thăm khám, tư vấn điều trị bệnh nhân MỔ gãy cột sống
	STT
	Nội dung thi
	Ý nghĩa
	Tiêu chuẩn phải đạt

	
	
	
	

	1
	Trang phục : áo, mũ, khẩu trang…………
	Tạo sự tin tưởng của người bệnh


	Đầy đủ

	      Kĩ năng Giao tiếp/Hỏi bệnh
	
	

	2
	- Thời gian mổ…………..
	Giúp chẩn đoán và tiên lượng sau mổ
	Xác định đúng thời gian, rối loạn cơ năng
Hỏi đúng trọng tâm

	3
	- Rối loạn cơ năng sau mổ
	
	

	4
	- Hiện tai sau mổ….
	
	

	          Kĩ năng khám toàn thân
	
	

	5
	Khám da, niêm mạc………..

Bắt mạch, đếm nhịp thở, đo huyết áp…
	Đánh giá toàn trạng bệnh nhân
	Khám và đánh giá đúng

	        Kĩ năng khám thực thể
	
	

	6
	Khám vết mổ…………..
	Giúp chẩn đoán
Giúp chẩn đoán, điều trị sau mổ
	Xác định đúng

Đánh giá đúng

	7
	Khám vận động…………
	
	

	8
	Khám cảm giác chi
	
	

	9
	Chẩn đoán…..đọc phim
	
	

	        Kĩ năng tư vấn điều trị sau mổ
	
	

	10
	Điều trị tiếp theo: Bảo tồn hay phẫu thuật
	Năng cao hiệu quả điều trị sau mổ
	Tư vấn phù hợp

Bệnh nhân chấp nhận

	11
	Về vấn đề dùng thuốc, dinh dưỡng
	
	


Kĩ năng hỏi bệnh,thăm khám, tư vấn điều trị bảo tồn chấn thương sọ não

	STT
	Nội dung thi
	Ý nghĩa
	Tiêu chuẩn phải đạt

	
	
	
	

	1
	Trang phục : áo, mũ, khẩu trang…………
	Tạo sự tin tưởng của người bệnh


	Đầy đủ

	2
	Kĩ năng Giao tiếp/Hỏi bệnh
- Thời gian bị chấn thương

- Hoàn cảnh, tác nhân chấn thương

- Rối loạn cơ năng sau chấn thương

- Điều trị/sơ cứu ở tuyến cơ sở

- Hiện tại……
	Giúp chẩn đoán và tiên lượng
	Hỏi đúng 

	          Kĩ năng khám thực thể
	
	

	3
	Khám đầu mặt cổ
	Xác định tổn thương phối hợp
	phát hiện đúng tổn thương

	4
	Xác định điểm Glasgow

- Đáp ứng mở mắt..

- Đáp ứng lời nói

- Đáp ứng vận động
	Đánh giá tình trạng tri giác của bệnh nhân. Giúp chẩn đoán và tiên lượng
	Đánh giá đúng điểm Glassow

	5
	Khám dấu hiệu định khu

- Liệt nửa người

-Tình trạng đồng tử 2 bên
	Xác định vị trí tổn thương
	Xác định đúng

	6
	Khám dấu hiệu thần kinh thực vật
Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở
	Giúp chẩn đoán và tiên lượng
	Xác định đúng các chỉ số

	7
	Khám các dây thần sinh sọ não: II, VII
	xác định tổn thương TK thị giác, dây VII
	Khám và phát hiện đúng

	8
	· Chẩn đoán: Lâm sàngĐọc phim
	
	

	        Kĩ năng tư vấn/ điều trị 
	
	

	9
	Về chế độ ăn uống, chế độ vận động
	Năng cao hiệu quả điều trị
	Tư vấn phù hợp

Bệnh nhân chấp nhận

	10
	Về vấn đề dùng thuốc
	
	


Kĩ năng hỏi bệnh,thăm khám, tư vấn điều trị sau mổ chấn thương sọ não
	STT
	Nội dung thi
	Ý nghĩa
	Tiêu chuẩn phải đạt

	
	
	
	

	1
	Trang phục : áo, mũ, khẩu trang…………
	Tạo sự tin tưởng của người bệnh


	Đầy đủ

	2
	Kĩ năng Giao tiếp/Hỏi bệnh
- Thời gian mổ

- Rối loạn cơ năng sau mổ

- Hiện tại……
	Tạo sự phối hợp của người bệnh khi khám

Phát hiện rối loạn cơ năng sau mổ giúp chẩn đoán
	Cởi mở. bệnh nhân phối hợp

Hỏi đúng trọng tâm, đúng diễn biến ngày điều trị

	          Kĩ năng khám thực thể
	
	
	

	3
	Khám vết mổ/dẫn lưu
	Đánh giá tình trạng vết mổ
	Đúng nguyên tắc

	4
	Xác định điểm Glasgow

- Đáp ứng mở mắt..

- Đáp ứng lời nói

- Đáp ứng vận động
	Đánh giá tình trạng tri giác của bệnh nhân. Giúp chẩn đoán và tiên lượng
	Đánh giá đúng điểm Glassow

	5
	Khám dấu hiệu định khu

- Liệt nửa người

-Tình trạng đồng tử 2 bên
	Xác định vị trí tổn thương
	Xác định đúng

	6
	Khám dấu hiệu thần kinh thực vật
Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở
	Giúp chẩn đoán và tiên lượng
	Xác định đúng các chỉ số

	7
	Khám các dây thần sinh sọ não

Dây II, dây VII
	xác định tổn thương TK thị giác, dây VII
	

	7
	· Chẩn đoán hậu phẫu: Lâm sàng/Đọc phim
	
	Khám và phát hiện đúng

	        Kĩ năng tư vấn/ điều trị 
	
	

	8
	Về chế độ ăn uống, chế độ vận động sau mổ
	Năng cao hiệu quả điều trị
	Tư vấn phù hợp

Bệnh nhân chấp nhận

	9
	Về vấn đề dùng thuốc
	
	


Kĩ năng hỏi bệnh,thăm khám, tư vấn điều trị bệnh nhân Bỏng

	STT
	Nội dung thi
	Ý nghĩa
	Tiêu chuẩn phải đạt

	
	
	
	

	1
	Trang phục : áo, mũ, khẩu trang…………
	Tạo sự tin tưởng của người bệnh


	Đầy đủ

	      Kĩ năng Giao tiếp/Hỏi bệnh
	
	

	2
	Thời gian,hoàn cảnh, tác nhân gây bỏng
	Giúp chẩn đoán và điều trị
	Hỏi đúng trọng tâm

	3
	Rối loạn cơ năng sau bị bỏng…………..
	
	

	4
	Sơ cứu ban đầu và tình trạng hiện tại
	
	

	          Kĩ năng khám toàn thân
	
	

	5
	Khám da, niêm mạc………..

Bắt mạch, đếm nhịp thở, đo huyết áp…
	Đánh giá toàn trạng bệnh nhân
	Đánh giá đúng

	        Kĩ năng khám đánh giá bỏng
	
	

	6
	Xác định diện tích bỏng
	Giúp chẩn đoán và đánh giá
	Xác định đúng và chính xác

	7
	Xác định diện tích độ sâu của bỏng
	
	

	8
	Xác định vị trí bỏng, sẹo bỏng….
	
	

	9
	Đánh giá /Chẩn đoán
	Giúp điều trị
	Đánh giá đúng

	        Kĩ năng tư vấn điều trị 
	
	

	10
	Về chế độ ăn uống, chế độ vận động
	Năng cao hiệu quả điều trị
	Tư vấn phù hợp

Bệnh nhân chấp nhận

	11
	Về vấn đề dùng thuốc
	
	


Kĩ năng hỏi bệnh,thăm khám, tư vấn điều trị sau mổ vết thương bàn tay

	STT
	Nội dung thi
	Ý nghĩa
	Tiêu chuẩn phải đạt

	
	
	
	

	1
	Trang phục : áo, mũ, khẩu trang…………
	Tạo sự tin tưởng của người bệnh


	Đầy đủ

	      Kĩ năng Giao tiếp/Hỏi bệnh
	
	

	2
	Thời gian mổ……………
	Xác định diễn biến sau mổ
	Hỏi đúng trọng tâm

	3
	Rối loạn cơ năng sau mổ…………..
	
	

	4
	Tình trạng hiện tại
	
	

	          Kĩ năng khám toàn thân
	
	

	5
	Khám da, niêm mạc………..

Bắt mạch, đếm nhịp thở, đo huyết áp…
	Đánh giá toàn trạng bệnh nhân
	Đánh giá đúng

	   Kĩ năng khám đánh sau mổ VT bàn tay
	
	

	6
	Quan sát vết mổ, mỏm cụt: sưng nề, màu săc da…..
	Giúp chẩn đoán biến chứng sau mổ
	Khám, nhận định đúng

	7
	Vận động ngọn chi
	
	

	8
	Cảm giác ngọn chi

Nhiệt độ ngọn chi so với bên đối diện
	
	

	9
	Đánh giá /Chẩn đoán
	Giúp điều trị
	Đánh giá đúng

	        Kĩ năng tư vấn điều trị 
	
	

	10
	Về chế độ ăn uống, chế độ vận động
	Năng cao hiệu quả điều trị
	Tư vấn phù hợp

Bệnh nhân chấp nhận

	11
	Về vấn đề dùng thuốc
	
	


Kĩ năng hỏi bệnh,thăm khám, tư vấn điều trị sau mổ vết thương bàn chân

	STT
	Nội dung thi
	Ý nghĩa
	Tiêu chuẩn phải đạt

	
	
	
	

	1
	Trang phục : áo, mũ, khẩu trang…………
	Tạo sự tin tưởng của người bệnh


	Đầy đủ

	      Kĩ năng Giao tiếp/Hỏi bệnh
	
	

	2
	Thời gian mổ……………
	Xác định diễn biến sau mổ
	Hỏi đúng trọng tâm

	3
	Rối loạn cơ năng sau mổ…………..
	
	

	4
	Tình trạng hiện tại
	
	

	          Kĩ năng khám toàn thân
	
	

	5
	Khám da, niêm mạc………..

Bắt mạch, đếm nhịp thở, đo huyết áp…
	Đánh giá toàn trạng bệnh nhân
	Đánh giá đúng

	   Kĩ năng khám đánh sau mổ VT bàn tay
	
	

	6
	Quan sát vết mổsưng nề, màu săc da…..
	Giúp chẩn đoán biến chứng sau mổ
	Khám, nhận định đúng

	7
	Vận động ngọn chi……………
	
	

	8
	Cảm giác ngọn chi…………..

Nhiệt độ ngọn chi so với bên đối diện
	
	

	9
	Đánh giá /Chẩn đoán
	Giúp điều trị
	Đánh giá đúng

	        Kĩ năng tư vấn điều trị 
	
	

	10
	Về chế độ ăn uống, chế độ vận động
	Năng cao hiệu quả điều trị
	Tư vấn phù hợp

Bệnh nhân chấp nhận

	11
	Về vấn đề dùng thuốc
	
	


B. Ngoại TH

Kĩ năng hỏi bệnh,thăm khám, tư vấn điều trị bệnh nhân đau bụng cấp tính

	STT
	Nội dung thi
	Ý nghĩa
	Tiêu chuẩn phải đạt

	
	
	
	

	1
	Trang phục : áo, mũ, khẩu trang…………
	Tạo sự tin tưởng của người bệnh


	Đầy đủ

	      Kĩ năng Giao tiếp/Hỏi bệnh
	
	

	2
	Thời gian xuất hiện cơn đau
	Giúp chẩn đoán và điều trị
	Hỏi trọng tâm

	3
	Vị tri, đặc điểm tính chất hướng lan cơn đau
	
	

	4
	Rối loạn cơ năng khác kèm theo
	
	

	5
	Điều trị ở nhà/cơ sở… và tiền sử đau…
	
	

	          Kĩ năng khám toàn thân
	
	

	6
	Khám da, niêm mạc………..

Bắt mạch, đếm nhịp thở, đo huyết áp…
	Đánh giá toàn trạng
	Khám đúng

	        Kĩ năng khám thực thể
	
	

	7
	Xác định điểm đau Ngoại khoa
	Giúp chẩn đoán
	Xác định đúng

	8
	Xác định dấu hiệu cảm ứng phúc mạc, phản ứng thành bụng………..
	
	

	9
	Đánh giá /Chẩn đoán, đề xuất….
	Giúp điều trị
	Đánh giá đúng

	        Kĩ năng tư vấn điều trị 
	
	

	10
	Điều trị nội hay Ngoại khoa
	Năng cao hiệu quả điều trị
	Tư vấn phù hợp

Bệnh nhân chấp nhận

	11
	Về chế độ ăn uống……..
	
	


Kĩ năng hỏi bệnh,thăm khám, tư vấn điều trị bệnh nhân sau phẫu thuật ổ bụng

	STT
	Nội dung thi
	Ý nghĩa
	Tiêu chuẩn phải đạt

	
	
	
	

	1
	Trang phục : áo, mũ, khẩu trang…………
	Tạo sự tin tưởng của người bệnh


	Đầy đủ

	      Kĩ năng Giao tiếp/Hỏi bệnh
	
	

	2
	Thời gian mổ…..
	Giúp chẩn đoán diễn biến sau mổ
	Hỏi đúng trọng tâm phù hợp với thời gian sau mổ

	3
	Rối loạn cơ năng sau mổ: đau, sốt…
	
	

	4
	Trung tiện, Ăn, ngủ của người bệnh, yên tâm điều trị
	
	

	          Kĩ năng khám toàn thân
	
	

	5
	Khám da, niêm mạc………..Bắt mạch, đếm nhịp thở, đo huyết áp…
	Đánh giá toàn trạng
	Khám đúng

	        Kĩ năng khám thực thể
	
	

	6
	Khám vết mổ: quan sát, mở băng kiểm tra …………………………………….
	Phát hiện biến chứng sau mổ
	Khám đúng nguyên tắc

	7
	Khám ống dẫn lưu……………….
	
	

	8
	Đánh giá /Chẩn đoán, đề xuất CLS…
	Giúp điều trị
	Đánh giá đúng

	        Kĩ năng tư vấn điều trị 
	
	

	9
	Về chế độ ăn uống, chế độ vận động SM
	Năng cao hiệu quả điều trị
	Tư vấn phù hợp

Bệnh nhân chấp nhận

	10
	Về vấn đề dùng thuốc
	
	


Kĩ năng hỏi bệnh,thăm khám, tư vấn điều trị bệnh nhân Viêm tuỵ cấp 

	STT
	Nội dung thi
	Ý nghĩa
	Tiêu chuẩn phải đạt

	
	
	
	

	1
	Trang phục : áo, mũ, khẩu trang…………
	Tạo sự tin tưởng của người bệnh


	Đầy đủ

	      Kĩ năng Giao tiếp/Hỏi bệnh
	
	

	2
	Thời gian xuất hiện cơn đau
	Giúp chẩn đoán 
	Hỏi đúng trọng tâm phù hợp với thời gian 

	3
	Vị tri, đặc điểm tính chất hướng lan cơn đau
	
	

	4
	Rối loạn cơ năng khác kèm theo
	
	

	5
	Điều trị ở nhà/cơ sở… và tiền sử …
	
	

	          Kĩ năng khám toàn thân
	
	

	6
	Khám da, niêm mạc………..

Bắt mạch, đếm nhịp thở, đo huyết áp…
	Đánh giá toàn trạng
	Khám đúng

	        Kĩ năng khám thực thể
	
	

	7
	Xác định điểm sườn lưng trái
	Giúp chẩn đoán
	Xác định đúng

	8
	Xác định dấu hiệu cảm ứng phúc mạc, phản ứng thành bụng………..
	
	

	9
	Đánh giá /Chẩn đoán…………………
	Giúp điều trị
	Đánh giá phù hợp 

	        Kĩ năng tư vấn điều trị 
	
	

	10
	Điều trị nội hay Ngoại khoa
	Năng cao hiệu quả điều trị
	Tư vấn phù hợp

Bệnh nhân chấp nhận

	11
	Về chế độ ăn uống, phòng bệnh, hẹn khám lại………………………………..
	
	


Kĩ năng hỏi bệnh,thăm khám, tư vấn điều trị bệnh nhân sỏi ống mật chủ

	STT
	Nội dung thi
	Ý nghĩa
	Tiêu chuẩn phải đạt

	
	
	
	

	1
	Trang phục : áo, mũ, khẩu trang…………
	Tạo sự tin tưởng của người bệnh


	Đầy đủ

	      Kĩ năng Giao tiếp/Hỏi bệnh
	
	

	2
	Thời gian xuất hiện cơn đau
	Giúp chẩn đoán 
	Hỏi đúng trọng tâm phù hợp với thời gian 

	3
	Vị tri, đặc điểm tính chất hướng lan cơn đau
	
	

	4
	Rối loạn cơ năng khác kèm theo: sốt, vàng da, nước tiểu sẫm màu
	
	

	5
	Điều trị ở nhà/cơ sở… và tiền sử đau…
	
	

	          Kĩ năng khám toàn thân
	
	

	6
	Khám da, niêm mạc………..

Bắt mạch, đếm nhịp thở, đo huyết áp…
	Đánh giá tình trạng vàng da
	Khám đúng

	        Kĩ năng khám thực thể
	
	

	7
	Xác gan to
	Giúp chẩn đoán
	Xác định đúng

	8
	Xác định túi mật to….
	
	

	9
	Đánh giá /Chẩn đoán, đề xuất…………………
	Giúp điều trị
	Đánh giá phù hợp 

	        Kĩ năng tư vấn điều trị 
	
	

	10
	Điều trị nội hay Ngoại khoa
	Năng cao hiệu quả điều trị
	Tư vấn phù hợp

Bệnh nhân chấp nhận

	11
	Về chế độ ăn uống, phòng tái phát sỏi………………………………..
	
	


Kĩ năng hỏi bệnh,thăm khám, tư vấn điều trị bệnh nhân K đường tiêu hoá 

	STT
	Nội dung thi
	Ý nghĩa
	Tiêu chuẩn phải đạt

	
	
	
	

	1
	Trang phục : áo, mũ, khẩu trang…………
	Tạo sự tin tưởng của người bệnh


	Đầy đủ

	      Kĩ năng Giao tiếp/Hỏi bệnh
	
	

	2
	Thời gian xuất hiện cơn đau/ sờ thấy khối u
	Giúp chẩn đoán và tiên lượng
	Hỏi đúng trọng tâm

	3
	Vị tri, đặc điểm tính chất hướng lan cơn đau
	
	

	4
	Rối loạn cơ năng khác kèm theo
	
	

	5
	Điều trị ở nhà/cơ sở… và tiền sử đau…
	
	

	          Kĩ năng khám toàn thân
	
	

	6
	Khám da, niêm mạc………..

Bắt mạch, đếm nhịp thở, đo huyết áp…
	Đánh giá toàn trạng
	Khám đúng

	        Kĩ năng khám thực thể
	
	

	7
	Khám khối u: nhìn sờ gõ nghe…
	Giúp chẩn đoán
	Khám đúng nguyên tắc

	8
	Khám hạch bạch huyết………………
	
	

	9
	Đánh giá /Chẩn đoán…………………
	Giúp điều trị
	Đánh giá đúng

	        Kĩ năng tư vấn điều trị 
	
	

	10
	Điều trị nội hay Ngoại khoa
	Năng cao hiệu quả điều trị
	Tư vấn phù hợp

Bệnh nhân chấp nhận

	11
	Về chế độ ăn uống, khám theo dõi …………………………………...….…….
	
	


Kĩ năng hỏi bệnh,thăm khám, tư vấn điều trị bệnh nhân chẩy máu tiêu hoá cao 

	STT
	Nội dung thi
	Ý nghĩa
	Tiêu chuẩn phải đạt

	
	
	
	

	1
	Trang phục : áo, mũ, khẩu trang…………
	Tạo sự tin tưởng của người bệnh


	Đầy đủ

	      Kĩ năng Giao tiếp/Hỏi bệnh
	
	

	2
	Thời gian xuất hiện đái máu, đi ngoài phân đen
	Giúp chẩn đoán và tiên lượng
	Hỏi đúng trọng tâm

	3
	Số lần, số lượng và tính chất……
	
	

	4
	Rối loạn cơ năng khác kèm theo…….
	
	

	5
	Điều trị ở nhà/cơ sở… và tiền sử …………
	
	

	          Kĩ năng khám toàn thân
	
	

	6
	Khám da, niêm mạc………..

Bắt mạch, đếm nhịp thở, đo huyết áp…
	Đánh giá toàn trạng
	Khám đúng

	        Kĩ năng khám thực thể
	
	

	7
	Khám bụng:……..
	Giúp chẩn đoán
	Khám đúng nguyên tắc

	8
	Thăm Trực tràng
	
	

	9
	Đánh giá /Chẩn đoán, đề xuất…..
	Giúp điều trị
	Đánh giá đúng

	        Kĩ năng tư vấn điều trị 
	
	

	10
	Điều trị nội hay Ngoại khoa
	Năng cao hiệu quả điều trị
	Tư vấn phù hợp

Bệnh nhân chấp nhận

	11
	Về chế độ ăn uống, chế độ vận động, ……………………………………..
	
	


Kĩ năng hỏi bệnh,thăm khám, tư vấn điều trị bệnh nhân sau phẫu thuật trĩ

	STT
	Nội dung thi
	Ý nghĩa
	Tiêu chuẩn phải đạt

	
	
	
	

	1
	Trang phục : áo, mũ, khẩu trang…………
	Tạo sự tin tưởng của người bệnh


	Đầy đủ

	      Kĩ năng Giao tiếp/Hỏi bệnh
	
	

	2
	Thời gian mổ…..
	Giúp chẩn đoán diễn biến sau mổ
	Hỏi đúng trọng tâm phù hợp với thời gian sau mổ

	3
	Rối loạn cơ năng sau mổ: đau, sốt…
	
	

	4
	Đại tiện, Ăn, ngủ của người bệnh, yên tâm điều trị
	
	

	          Kĩ năng khám toàn thân
	
	

	5
	Khám da, niêm mạc………..Bắt mạch, đếm nhịp thở, đo huyết áp…
	Đánh giá toàn trạng
	Khám đúng

	        Kĩ năng khám thực thể
	
	

	6
	Khám hậu môn trực tràng………………………………… 
	Phát hiện biến chứng sau mổ
	Khám đúng nguyên tắc

	7
	Đánh giá /Chẩn đoán, đề xuất CLS…
	Giúp điều trị
	Đánh giá đúng

	        Kĩ năng tư vấn điều trị 
	
	

	8
	Về chế độ ăn uống, chế độ vận động SM
	Năng cao hiệu quả điều trị
	Tư vấn phù hợp

Bệnh nhân chấp nhận

	9
	Về vấn đề vệ sinh tại chỗ….
	
	


Tiết niệu

Kĩ năng hỏi bệnh,thăm khám, tư vấn điều trị bệnh nhân sỏi tiết niệu

	STT
	Nội dung thi
	Ý nghĩa
	Tiêu chuẩn phải đạt

	1
	Trang phục : áo, mũ, khẩu trang…………
	Tạo sự tin tưởng của người bệnh


	Đầy đủ

	
	Kĩ năng Giao tiếp/Hỏi bệnh
	
	

	2
	Vị tri, đặc điểm tính chất hướng lan cơn đau
	Giúp chẩn đoán và tiên lượng
	Hỏi đúng trọng tâm

	3
	Rối loạn cơ năng khác kèm theo…………
	
	

	4
	Điều trị ở nhà/cơ sở… và tiền sử đau…
	
	

	          Kĩ năng khám toàn thân
	
	
	

	5
	Khám da, niêm mạc………..

Bắt mạch, đếm nhịp thở, đo huyết áp…
	Đánh giá toàn trạng
	Khám đúng

	        Kĩ năng khám thực thể
	
	

	6
	Xác định điểm đau niệu quản
	chẩn đoán biến chứng
	Xác định đúng

	7
	Xác định dấu hiệu thận to
	
	

	8
	Đọc phim/ Đánh giá /Chẩn đoán
	Giúp điều trị
	Đánh giá đúng

	        Kĩ năng tư vấn điều trị 
	
	

	9
	Điều trị nội hay Ngoại khoa
	Năng cao hiệu quả điều trị
	Tư vấn phù hợp

Bệnh nhân chấp nhận

	10
	Về chế độ ăn uống, dự phòng sỏi……………………………………
	
	


Kĩ năng hỏi bệnh,thăm khám, tư vấn điều trị bệnh nhân sau mổ mở sỏi tiết niệu

	STT
	Nội dung thi
	Ý nghĩa
	Tiêu chuẩn phải đạt

	1
	Trang phục : áo, mũ, khẩu trang…………
	Tạo sự tin tưởng của người bệnh


	Đầy đủ

	      Kĩ năng Giao tiếp/Hỏi bệnh
	
	

	1
	Thời gian mổ….
	Giúp chẩn đoán diễn biến sau mổ
	Hỏi đúng trọng tâm phù hợp với thời gian sau mổ

	2
	Rối loạn cơ năng sau mổ….
	
	

	3
	Tình trạng hiện tại…………
	
	

	          Kĩ năng khám toàn thân
	
	

	4
	Khám da, niêm mạc, phù….

Bắt mạch, đếm nhịp thở, đo huyết áp…
	Đánh giá toàn trạng
	Khám đúng

	        Kĩ năng khám thực thể
	
	

	5
	Khám vết mổ…………
	Phát hiện biến chứng sau mổ
	Khám đúng nguyên tắc

	6
	Khám ống dẫn lưu………….
	
	

	7
	Đọc phim /Đánh giá /Chẩn đoán
	Giúp điều trị
	Đánh giá đúng

	        Kĩ năng tư vấn điều trị 
	
	
	

	8
	Về chế độ ăn uống, chế độ vận động
	Năng cao hiệu quả điều trị
	Tư vấn phù hợp

Bệnh nhân chấp nhận

	9
	Tránh sỏi tái phát……….
	
	


Kĩ năng hỏi bệnh,thăm khám, tư vấn điều trị bệnh nhân sau mổ NỘI SOI sỏi tiết niệu

	STT
	Nội dung thi
	Ý nghĩa
	Tiêu chuẩn phải đạt

	1
	Trang phục : áo, mũ, khẩu trang…………
	Tạo sự tin tưởng của người bệnh


	Đầy đủ

	      Kĩ năng Giao tiếp/Hỏi bệnh
	
	

	1
	Thời gian mổ….
	Giúp chẩn đoán diễn biến sau mổ
	Hỏi đúng trọng tâm phù hợp với thời gian sau mổ

	2
	Rối loạn cơ năng sau mổ….
	
	

	3
	Tình trạng hiện tại…………
	
	

	          Kĩ năng khám toàn thân
	
	

	4
	Khám da, niêm mạc, phù….

Bắt mạch, đếm nhịp thở, đo huyết áp…
	Đánh giá toàn trạng
	Khám đúng

	        Kĩ năng khám thực thể
	
	

	5
	Khám ống dẫn lưu………….
	Phát hiện biến chứng sau mổ
	Khám đúng nguyên tắc

	6
	Khám đánh giá nước tiểu
	
	

	7
	Đọc phim /Đánh giá /Chẩn đoán
	Giúp điều trị
	Đánh giá đúng

	        Kĩ năng tư vấn điều trị 
	
	
	

	8
	Về chế độ ăn uống, chế độ vận động
	Năng cao hiệu quả điều trị
	Tư vấn phù hợp

Bệnh nhân chấp nhận

	9
	Tránh sỏi tái phát……….
	
	


Kĩ năng hỏi bệnh,thăm khám, tư vấn điều trị bệnh nhân u phì đại tuyến TL
	STT
	Nội dung thi
	Ý nghĩa
	Tiêu chuẩn phải đạt

	1
	Trang phục : áo, mũ, khẩu trang…………
	Tạo sự tin tưởng của người bệnh


	Đầy đủ

	      Kĩ năng Giao tiếp/Hỏi bệnh
	
	

	2
	Thời gian xuất hiện đái khó/bí đái
	Giúp chẩn đoán và tiên lượng
	Đầy đủ

Hỏi đúng trọng tâm

	3
	Rối loạn cơ năng khác
	
	

	4
	Tình trạng hiện tại…………
	
	

	          Kĩ năng khám toàn thân
	
	
	

	5
	Khám da, niêm mạc, phù….

Bắt mạch, đếm nhịp thở, đo huyết áp…
	Đánh giá toàn trạng
	Khám đúng

	        Kĩ năng khám thực thể
	
	
	

	6
	Khám cầu bàng quang………….
	Giúp chẩn đoán
	Xác định đúng

	7
	Thăm trực tràng…………..
	
	

	8
	Đánh giá /Chẩn đoán, đề xuất
	Giúp điều trị
	Đánh giá đúng

	        Kĩ năng tư vấn điều trị 
	
	

	9
	Về chế độ ăn uống, chế độ vận động
	Năng cao hiệu quả điều trị
	Tư vấn phù hợp

Bệnh nhân chấp nhận


                   Kĩ năng hỏi bệnh,thăm khám, tư vấn điều trị bệnh nhân chấn thương tiết niệu

	STT
	Nội dung thi
	Ý nghĩa
	Tiêu chuẩn phải đạt

	
	
	
	

	1
	Trang phục : áo, mũ, khẩu trang…………
	Tạo sự tin tưởng của người bệnh


	Đầy đủ

	      Kĩ năng Giao tiếp/Hỏi bệnh
	
	

	2
	Thời gian xảy ra chấn thương
	Giúp chẩn đoán và tiên lượng
	Xác định đúng thời gian, nguyên nhân, hoàn cảnh chấn thương

Hỏi đúng trọng tâm

	3
	Hoàn cảnh, tác nhân chấn thương….
	
	

	4
	Rối loạn cơ năng sau chấn thương…..
	
	

	5
	Sơ cứu ban đầu…………
	
	

	          Kĩ năng khám toàn thân
	
	

	6
	Khám da, niêm mạc………..

Bắt mạch, đếm nhịp thở, đo huyết áp…
	Đánh giá toàn trạng bệnh nhân
	Khám và đánh giá đúng

	        Kĩ năng khám thực thể
	
	

	7
	Xác định vị trí chấn thương
	Giúp chẩn đoán
	Xác định đúng

	8
	Khám :Thận, bàng quang, niệu đạo….
	
	

	9
	Đánh giá………….. đọc phim
	Giúp chẩn đoán, điều trị
	Đánh giá đúng

	        Kĩ năng tư vấn điều trị 
	
	

	10
	Điều trị tiếp theo: Bảo tồn hay phẫu thuật
	Năng cao hiệu quả điều trị
	Tư vấn phù hợp

Bệnh nhân chấp nhận

	11
	Về vấn đề dùng thuốc, chế độ vận động……………………………………
	
	


Kĩ năng hỏi bệnh,thăm khám, tư vấn điều trị bệnh lý liên quan dến
 tồn tại ống phúc tinh mạc 

( Tràn dịch màng tinh hoàn, thoát vị bẹn, nang nước thừng tinh)
	STT
	Nội dung thi
	Ý nghĩa
	Tiêu chuẩn phải đạt

	1
	Trang phục : áo, mũ, khẩu trang…………
	Tạo sự tin tưởng của người bệnh
	Đầy đủ

	      Kĩ năng Giao tiếp/Hỏi bệnh
	
	

	2
	Thời gian xuất hiện bìu to. 
	Giúp chẩn đoán 
	Hỏi đúng trọng tâm phù hợp với bệnh lý

	3
	Hoàn cảnh xuất hiện bìu to………..
	
	

	4
	Rối loạn cơ năng khác: bìu to đau, sốt, nôn
	
	

	
	Tiền sử: quai bị, chấn thương bìu. Bìu to xuất hiện thường xuyên hay gắng sức. Thời gian phát hiện……………………………
	
	

	
	Kĩ năng khám toàn thân
	
	

	5
	Khám da, niêm mạc, ….

Bắt mạch, đếm nhịp thở, đo huyết áp…
	Đánh giá toàn trạng
	Khám đúng

	        Kĩ năng khám thực thể bẹn bìu
	
	

	6
	Nhìn: màu sắc da bìu, nếp nhăn. Bầm tím , sưng nề… một bên hay hai bên
	Giúp chẩn đoán

	Xác định đúng


	7
	Sờ:

· Đánh giá tình trạng tinh hoàn

· Dấu hiệu kẹp màng tinh hoàn

· Tinh hoàn và mào tinh hoàn có đau không

· Cạnh tinh hoàn có khối mềm hoặc căng tròn không

· Sờ lỗ bẹn nông
	
	

	8
	Nhận định/ đánh giá
	Giúp điều trị
	Đánh giá đúng

	Kĩ năng tư vấn điều trị
	
	

	9
	Về chế độ dinh dưỡng, chế độ vận động
	Năng cao hiệu quả điều trị
	Tư vấn phù hợp

Bệnh nhân chấp nhận


Kĩ năng hỏi bệnh,thăm khám, tư vấn điều trị sau mổ bệnh lý liên quan dến
 tồn tại ống phúc tinh mạc 

( Tràn dịch màng tinh hoàn, thoát vị bẹn, nang nước thừng tinh)
	STT
	Nội dung thi
	Ý nghĩa
	Tiêu chuẩn phải đạt

	1
	Trang phục : áo, mũ, khẩu trang…………
	Tạo sự tin tưởng của người bệnh
	Đầy đủ

	      Kĩ năng Giao tiếp/Hỏi bệnh
	
	

	2
	Thời gian mổ 
	Giúp chẩn đoán 
	Hỏi đúng trọng tâm phù hợp với bệnh lý

	3
	Rối loạn cơ năng khác: bìu đau, sốt, nôn …
	
	

	4
	Ăn uống…………………..
	
	

	
	Kĩ năng khám toàn thân
	
	

	5
	Khám da, niêm mạc, ….

Bắt mạch, đếm nhịp thở, đo huyết áp…
	Đánh giá toàn trạng
	Khám đúng

	        Kĩ năng khám thực thể bẹn bìu
	
	

	6
	Nhìn: Vết mổ……………
	Giúp chẩn đoán

	Xác định đúng


	7
	Sờ:Sờ: ấn hai mép vết mổ     
	
	

	8
	Nhận định/ đánh giá……………
	Giúp điều trị
	Đánh giá đúng

	Kĩ năng tư vấn điều trị
	
	

	9
	Điều trị tiếp theo......................
	Năng cao hiệu quả điều trị
	Tư vấn phù hợp

Bệnh nhân chấp nhận


Lồng Ngực tim mạch

Kĩ năng hỏi bệnh,thăm khám, tư vấn điều trị bệnh nhân chấn thương ngực
	STT
	Nội dung thi
	Ý nghĩa
	Tiêu chuẩn phải đạt

	1
	Trang phục : áo, mũ, khẩu trang…………
	Tạo sự tin tưởng của người bệnh


	Đầy đủ

	      Kĩ năng Giao tiếp/Hỏi bệnh
	
	

	2
	Thời gian xảy ra chấn thương
	Giúp chẩn đoán và tiên lượng
	Đầy đủ

Hỏi đúng trọng tâm

	3
	Nguyên nhân, cơ chế chấn thương
	
	

	4
	Rối loạn cơ năng sau chấn thương…
	
	

	          Kĩ năng khám toàn thân
	
	

	5
	Khám da, niêm mạc, phù….

Bắt mạch, đếm nhịp thở, đo huyết áp…
	Đánh giá toàn trạng
	Khám đúng

	        Kĩ năng khám thực thể
	
	

	6
	Xác định khó thở
	Giúp chẩn đoán
	Xác định đúng

	7
	Điểm đau trong gãy xương sườn
	
	

	8
	Khám phổi: Nhìn, sờ, gõ, nghe
	
	

	9
	Đọc phim/ Đánh giá /Chẩn đoán
	Giúp điều trị
	Đánh giá đúng

	        Kĩ năng tư vấn điều trị 
	
	

	10
	Về chế độ ăn uống, chế độ vận động, tập thở…………………………………….
	Năng cao hiệu quả điều trị
	Tư vấn phù hợp

Bệnh nhân chấp nhận


Kĩ năng hỏi bệnh,thăm khám, tư vấn điều trị bệnh nhân sau mổ chấn thương ngực
	STT
	Nội dung thi
	Ý nghĩa
	Tiêu chuẩn phải đạt

	1
	Trang phục : áo, mũ, khẩu trang…………
	Tạo sự tin tưởng của người bệnh


	Đầy đủ

	      Kĩ năng Giao tiếp/Hỏi bệnh
	
	

	2
	Thời gian mổ
	Giúp chẩn đoán diễn biến sau mổ
	Hỏi đúng trọng tâm phù hợp với thời gian sau mổ

	3
	Rối loạn cơ năng sau mổ…..
	
	

	4
	Hiện tại có cải thiện: đau ngực, khó thở
	
	

	      Kĩ năng khám toàn thân
	
	

	5
	Khám da, niêm mạc, ….

Bắt mạch, đếm nhịp thở, đo huyết áp…
	Đánh giá toàn trạng
	Khám đúng

	        Kĩ năng khám thực thể
	
	

	6
	Xác định khó thở sau mổ……
	Giúp chẩn đoán

	Xác định đúng


	7
	Khám ống dẫn lưu…..
	
	

	8
	Khám phổi: Nhìn, sờ, gõ, nghe
	
	

	9
	Đọc phim /Đánh giá /Chẩn đoán
	Giúp điều trị
	Đánh giá đúng

	        Kĩ năng tư vấn điều trị 
	
	

	10
	Về chế độ ăn uống, chế độ vận động
	Năng cao hiệu quả điều trị
	Tư vấn phù hợp

Bệnh nhân chấp nhận

	11
	Tập thở……………..
	
	


Kĩ năng hỏi bệnh,thăm khám, tư vấn điều trị bệnh nhân sau mổ mạch máu

	STT
	Nội dung thi
	Ý nghĩa
	Tiêu chuẩn phải đạt

	1
	Trang phục : áo, mũ, khẩu trang…………
	Tạo sự tin tưởng của người bệnh


	Đầy đủ

	      Kĩ năng Giao tiếp/Hỏi bệnh
	
	

	2
	Thời gian mổ
	Giúp chẩn đoán diễn biến sau mổ
	Hỏi đúng trọng tâm phù hợp với thời gian sau mổ

	3
	Rối loạn cơ năng sau mổ…..
	
	

	4
	Hiện tại có cải thiện: đau , tê bì….
	
	

	
	Kĩ năng khám toàn thân
	
	

	5
	Khám da, niêm mạc, ….

Bắt mạch, đếm nhịp thở, đo huyết áp…
	Đánh giá toàn trạng
	Khám đúng

	        Kĩ năng khám thực thể
	
	

	6
	Khám vết mổ
	Giúp chẩn đoán

	Xác định đúng


	7
	Khám vận động ….
	
	

	8
	Màu sắc, cảm giác ngọn chi, hồi lưu mạch
	
	

	9
	Đánh giá /Chẩn đoán………..
	Giúp điều trị
	Đánh giá đúng

	Kĩ năng tư vấn điều trị
	
	

	10
	Về chế độ dinh dưỡng, chế độ vận động
	Năng cao hiệu quả điều trị
	Tư vấn phù hợp

Bệnh nhân chấp nhận

	11
	Chống phù nê, thuốc chống đông
	
	


Bộ môn Ngoại – Gây mê hồi sức

BẢNG THANG ĐIỂM CHẤM THI LÂM SÀNG NGOẠI BỆNH HỌC
Kĩ năng hỏi bệnh,thăm khám, tư vấn điều trị khối u
Lớp :                Mã số:                Bàn số:                  Giám khảo:    

1.Thông tin chung 

Họ và tên sinh viên:……………………………………

Thời gian thi:         Ngày        tháng        năm

Họ và tên bệnh nhân:………………………………………Tuổi: …………                      

Phòng điều trị/ Khoa:……………………… Chẩn đoán:…………………………………
2. Nội dung thi:   Kĩ năng hỏi bệnh,thăm khám, tư vấn điều trị bệnh nhân khối u
	STT
	Nội dung thi
	Ý nghĩa
	Tiêu chuẩn phải đạt

	1
	Trang phục : áo, mũ, khẩu trang…………
	Tạo sự tin tưởng của người bệnh


	Đầy đủ

	      Kĩ năng Giao tiếp/Hỏi bệnh
	
	

	2
	Thời gian xuất hiện u
	Giúp chẩn đoán diễn biến sau mổ
	Hỏi đúng trọng tâm phù hợp với thời gian sau mổ

	3
	U to lên nhanh không…………
	
	

	4
	Rối loạn cơ năng …………………
	
	

	5
	Điều trị ở tuyến cơ sở ………
	
	

	5
	Khám da, niêm mạc, ….

Bắt mạch, đếm nhịp thở, đo huyết áp…
	Đánh giá toàn trạng
	Khám đúng

	        Kĩ năng khám thực thể
	
	

	6
	Nhìn: đánh giá vị trí khối u. Màu săc da quanh u
	Giúp chẩn đoán

	Xác định đúng


	7
	Sờ: xác định ranh giới u.Đặc điểm khối u
	
	

	8
	Nghe: có tiếng thổi không….
	
	

	9
	Đánh giá /Chẩn đoán………..
	Giúp điều trị
	Đánh giá đúng

	Kĩ năng tư vấn điều trị
	
	

	10
	Về chế độ dinh dưỡng,
	Năng cao hiệu quả điều trị
	Tư vấn phù hợp

Bệnh nhân chấp nhận

	11
	Tư vấn chuẩn bị mổ…………
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